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BÀI 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 

Câu 1 Hội nghị Ianta được triệu tập vào thời điểm nào của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai 

(1939 – 1945)?   

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn ác liệt 

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. 

D. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc 

 

Lời giải  

Đầu năm 1945, cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn 

đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các cường quốc đồng minh. Hội nghị Ianta được 

triệu tập (4 – 11/2/1945) để giải quyết các vấn đề này. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 2 Hội nghị Ianta (1945) có sự tham gia của các nước nào?   

A. Anh - Pháp - Mĩ. 

B. Anh - Mĩ - Liên Xô. 

C. Anh - Pháp - Đức. 

D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc. 

 

Lời giải 

 Đầu năm 1945, nguyên thủ ba cường quốc Mỹ, Anh, Liên Xô đã quyết định triệu tập hội 

nghị cấp cao ba nước tại Ianta (Liên Xô). 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 3 Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông 

Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?   

A. Liên Xô. 

B. Mỹ. 

C. Anh. 

D. Pháp. 
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Lời giải  

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội Liên Xô sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, 

Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 4 Các vùng Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của quốc gia nào 

theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1945)?   

A. Liên Xô, Mĩ, Anh. 

B. Các nước phương Tây từng chiếm đóng ở đây. 

C. Hoa Kỳ, Anh, Pháp. 

D. Anh, Đức, Nhật Bản. 

 

Lời giải  

Theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1945), các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, 

Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây từng chiếm 

đóng ở đây. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 5 Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?   

A. 1967 

B. 1977 

C. 1987 

D. 1997 

 

Lời giải 

 Tháng 9/1977, Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc và trở thành thành viên thứ 149 

của tổ chức này. 

Đáp án cần chọn là: B 
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Câu 6 Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô đã có sự chuyển biến 

như thế nào?   

A. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại 

B. Hợp tác với nhau trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế lớn.  

C. Từ hợp tác sang đối đầu trực tiếp 

D. Từ đồng minh trong chiến tranh chuyển sang đối đầu và đi đến tình trạng chiến tranh 

lạnh 

 

Lời giải 

 Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh, hai cường quốc Liên Xô- Mĩ nhanh chóng 

chuyển sang thế đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 7 Tháng 12-1989 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong quan hệ quốc tế?   

 

A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ 

B. Nước Đức được thống nhất 

C. Bức tường Béc in sụp đổ 

D. Chiến tranh lạnh chấm dứt 

 

Lời giải  

Tháng 12-1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải), hai nhà 

lãnh đạo M. Goócbachốp và G. Busơ đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh 

lạnh. 

Đáp án cần chọn là: D 
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Câu 8 Để xây dựng sức mạnh thực sự sau chiến tranh lạnh, các quốc gia trên thế giới đều tập 

trung vào   

A. Phát triển kinh tế 

B. Hội nhập quốc tế 

C. Phát triển quốc phòng 

D. Ổn định chính trị 

Lời giải  

Sau chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung 

vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia. Bởi kinh tế đã trở 

thành nội dung chính trong quan hệ quốc tế. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 9 Xu thế phát triển chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là gì?   

A. Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển. 

B. Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế. 

C. Hòa nhập sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

D. Chạy đua vũ trang, đối đầu căng thẳng. 

  

  

Lời giải 

 Bước vào thế kỉ XXI xu thế chung của thế giới hiện nay là hòa bình ổn định và hợp tác 

phát triển. Xu thế này thể hiện mối quan hệ tích cực giữa các nước sau hai cuộc chiến 

tranh nóng (Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai 

(1939 – 1945) và một cuộc chiến tranh lạnh (1947 – 1989). Xu thế này là thời cơ và thách 

thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 10 Vì sao gọi là “trật tự hai cực Ianta”?   

A. Đại diện hai nước Liên Xô và Mỹ phân chia khu vực ảnh hưởng trên thế giưới 

B. Trật tự thế giới mới phân thành 2 cực đứng đầu là Mĩ - Liên Xô được đặt khuôn khổ từ 

hội nghị Ianta. 

C. Ianta là trung tâm của các vấn đề xung đột trên thế giới 

D. Ianta là khu vực trung tâm tranh chấp ảnh hưởng giữa Mĩ- Liên Xô sau chiến tranh 
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Lời giải 

 Sở dĩ trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai là vì thế giới có sự phân chia 

thành 2 cực, đứng đầu mỗi cực là Mĩ và Liên Xô. Sự phân chia này được đặt nền tảng, 

khuôn khổ từ hội nghị Ianta (4-11/2/1945) 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 11 Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc?   

A. Hội nghị Ianta 

B. Hội nghị Xan Phranxico 

C. Hội nghị Pốtxđam 

D. Hội nghị Pari 

 

Lời giải 

 Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta là: quyết định thành lập tổ chức Liên hợp 

quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

=> Hội nghị Ianta đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 12 Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là   

A. Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia 

B. Giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình 

C. Giúp đỡ các quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

D. Duy trì hòa bình an ninh thế giới 

 

Lời giải 

 Hiến chương của Liên hợp quốc đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hòa bình 

và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành 

hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự 

quyết của các quốc gia. Và trong quá trình hoạt động của mình, Liên hợp quốc đã trở 



VietJack.com                                                                                             Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                           Youtube: VietJack TV Official 

thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh 

thế giới. 

=> Vai trò quan trọng nhất của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 13 Duy trì hòa bình và an ninh thể giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ 

sở tôn trọng độc lộp, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn 

hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của 

A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 

B. Liên minh châu Âu (EU) 

C. Liên hợp quốc 

D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 

 

Lời giải 

 Hiến chương của Liên hợp quốc đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hòa bình 

và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành 

hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự 

quyết của các quốc gia. Và trong quá trình hoạt động của mình, Liên hợp quốc đã trở 

thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh 

thế giới. 

=> Vai trò trên là nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 14 Chiến tranh lạnh là   

A. Là nấc thang để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới. 

B. Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương. 

C. Là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên 

Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 

D. Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước. 

 

Lời giải  
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“Chiến tranh lạnh” là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong 

quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đặc điểm cơ bản là không có sự xung 

đột trực tiếp giữa 2 siêu cường nhưng thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, chiến 

tranh cục bộ diễn ra ở nhiều nơi. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 15 Chiến tranh lạnh đã để lại hậu quả nào lớn nhất tác động đến lịch sử nhân loại?   

A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, các vấn đề xã hội bị bỏ quên 

B. Các nước đế quốc chi phí có một khoản tiền khổng lồ để chạy đua vũ trang 

C. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn 

D. Đưa nguy cơ hủy diệt toàn cầu đến gần kề 

 

Lời giải 

 Chiến tranh lạnh diễn ra khiến cho thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ 

một cuộc chiến tranh thế giới mới bùng nổ, các vấn đề an sinh xã hội không được quan 

tâm đúng mức. Đây là hậu quả lớn nhất mà Chiến tranh lạnh gây ra cho lịch sử nhân loại. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 16 Biển hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau chiến 

tranh lạnh?   

A. Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế 

B. Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm 

C. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế 

D. Thế giới tiến tới xác lập một trật tự đa cực, nhiều trung tâm 

 

Lời giải 

 Sau chiến lạnh, thế giới phát triển theo các xu thế chính sau đây: 

1- Xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế 

2- Thế giới tiến tới xác lập một trật tự đa cực, nhiều trung tâm            

3- Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm 
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4- Sau “chiến tranh lạnh”, nhiều khu vực thế giới không ổn định, nội chiến, xung đột 

quân sự kéo dài (Ban-căng, châu Phi, Trung Á). 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 17 Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới tình trạng xung đột quân sự ở nhiều khu vực khi 

Chiến tranh lạnh đã chấm dứt, mâu thuẫn Đông - Tây không còn?   

A. Mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ 

B. Hậu quả của cuộc Chiến tranh lạnh 

C. Sự tranh chấp quyền lợi giữa các nước lớn 

D. Chủ nghĩa khủng bố 

 

Lời giải 

 Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, những cuộc xung đột vẫn xảy ra ở bán đảo Ban căng, 

một số nước châu Phi và Trung Á. Nguyên nhân chính là do những mâu thuẫn về sắc tộc, 

tôn giáo và tranh chấp lãnh thổ bùng lên dữ dội, khi mâu thuẫn Đông - Tây không còn 

nữa. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 18 Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tích cực như thế nào 

đối với phong trào giải phóng dân tộc của châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?   

A. Việt Nam không phải chịu sự tác động của cuộc đối đầu Xô- Mĩ 

B. Tiêu diệt phát xít Nhật, tạo thời cơ để nhân dân châu Á nổi dậy giành chính quyền 

C. Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ tổ chức Liên Hợp Quốc 

D. Việt Nam không bị thực dân Pháp quay trở lại xâm lược 

 

Lời giải  

Tại Hội nghị Ianta chủ trương nhanh chóng tiêu diệt phát xít Nhật. Nhật đầu hàng Đồng 

minh cũng là mốc đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc - kẻ thù của nhân dân 

các nước châu Á đã gục ngã => Tạo thời cơ để nhân dân châu Á nổi dậy giành chính 

quyền thắng lợi. Tiêu biểu là Việt Nam, Indonesia và Lào đã chớp thời cơ và nổi dậy 

giành chính quyền sớm nhất khu vực Đông Nam Á trên cơ sở đã có sự chuẩn bị đầy đủ về 

mọi mặt. 
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Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 19 Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là   

A. Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa 

B. Cuộc chạy đua vũ trang tốn kém đã làm suy giảm thế và lực của Mĩ và Liên Xô 

C. Sự lớn mạnh của Trung Quốc, Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới 

D. Tây Âu và Nhật Bản vươn lên trở thành đối thủ cạnh tranh của Mĩ 

 

Lời giải  

Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập kỉ đã làm cho cả Liên Xô và Mĩ quá tốn 

kém và bị suy giảm thế mạnh trên nhiều mặt so với các cường quốc khác. Do đó hai 

cường quốc đều cần phải thoát khỏi thế đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 20 Biểu hiện của “chiến tranh lạnh”, đối đầu Đông- Tây ở Việt Nam giai đoạn 1945-

1975 là gì?   

A. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở thực dân Pháp (1946 - 1954) và chiến tranh 

xâm lược của đế quốc Mỹ (1954-1975). 

B. Xung đột Xô – Trung về vấn đề Việt Nam. 

C. Xung đột quân sự trực tiếp giữa Xô – Mỹ. 

D. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945. 

 

Lời giải  

Biểu hiện của “chiến tranh lạnh”, đối đầu Đông - Tây ở Việt Nam giai đoạn 1945-1975 

là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mĩ 

(1954-1975). Vì thực chất cuộc chiến tranh này là sự đối đầu về ý thức hệ giữa hai phe tư 

bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 

Đáp án cần chọn là: A 
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Câu 21 Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đã 

tạo ra cho Việt Nam thời cơ gì để phát triển kinh tế?  

A. Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. 

B. Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. 

C. Thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản lý. 

D. Nâng cao chất lượng nguồn lao động. 

 

Lời giải 

 Bước sang thế kỉ XXI, sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, đã tạo ra 

cho Việt Nam thời cơ để mở cửa thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản lý của các 

nước tiên tiến trên thế giới, chuyển giao công nghệ => rút ngắn khoảng cách với các 

nước trên thế giới. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 22 Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa 

trên cơ sở chính là 

A. Chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chung hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng cộng sản 

B. Cùng chung mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ 

C. Củng cố tiềm lực quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình và an ninh thế giới 

D. Sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển 

 

Lời giải 

 Sau CTTG II, Mĩ cùng các nước đồng minh liên kết chặt chẽ với nhau về kinh tế, chính 

trị, quân sự. Trước tình hình bị đe dọa, Liên Xô cùng các nước XHCN đã hợp tác với 

nhau trên lĩnh vực kinh tế như: thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV); trên lĩnh vực 

quân sự: thành lập khối Vácsava;… Các nước XHCN hợp tác được với nhau chính là dựa 

trên cơ sở quan hệ cùng chung mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa, chung hệ tư tưởng 

Mác - Lê-nin, dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản. 

Đáp án cần chọn là: A 
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Câu 22 Những quyết định của Hội nghị I-an-ta đã dẫn đến hệ quả gì? 

A. Tổ chức Liên hợp quốc thành lập. 

B. Chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật bị tiêu diệt tận gốc. 

C. Một trật tự thế giới mới được hình thành - Trật tự hai cực I-an-ta. 

D. Trên lãnh thổ nước Đức, hình thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau. 

 

Lời giải 

 Hội nghị I-an-ta (1945) đã thông qua những quyết định quan trọng về việc phân chia khu 

vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ. Toàn bộ những thỏa thuận và quy 

định đó đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, đó là Trật tự hai cực I-an-ta 

do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

 

 


